
MỤC TIÊU CHỦ ĐỀ: PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG 

3 tuần ( Từ  18/11/2024 đến 6/12/2024 ) 
 

1/ Phát triển thể chất:  

- Thực hiện đủ các động tác phát triển các nhóm cơ và hô hấp trong bài tập thể dục 

theo hướng dẫn (MT 1) 

- Biết phối hợp vận động các giác quan: Bật tách chân, khép chân qua 7 ô ( MT 5) 

- Trẻ thực hiện “Ném trúng đích thẳng đứng bằng 1 tay” (MT 7) 

- Chạy liên tục theo hướng thẳng 18m trong khoảng thời gian (5-7),10 giây (MT 14). 

-  Nhận ra và không chơi một số đồ vật có thể gây nguy hiểm.( MT 21) 

2/ Phát triển nhận thức: 

- Biết phân loại được một số đồ dùng thông thường theo chất liệu và công dụng (MT 

32) 

-  Biết cách đo độ dài và nói kết quả đo.( MT 37) 

- Chắp ghép các hình hình học để tạo thành các hình mới theo ý thích và theo yêu cầu. 

Tạo ra một số hình hình học bằng các cách khác nhau.( 38) 

-  Giải thích được mối quan hệ nguyên nhân - kết quả đơn giản trong cuộc sống hằng 

ngày ( MT 45) 

3/ Phát triểnngôn ngữ: 

- Hiểu nghĩa một số từ khái quát chỉ sự vật, hiện tượng đơn giản, gần gũi.( MT 53) 

- Nghe hiểu nội dung câu chuyện, thơ, đồng dao, ca dao dành cho lứa tuổi của trẻ. 

( MT54) 

- Biết nói tục chửi bậy là không tốt, không ngoan. ( MT 68) 

- Thể hiện sự thích thú với sách, biết phối hợp cùng cô và bạn tạo ra sách truyện tranh 

đơn giản.( MT 71) 

4/ Phát triển thẫm mỹ: 

-Cắt theo đường viền thẳng và cong của các hình đơn giản ( MT 84) 

-Dán các hình vào đúng vị trí cho trước, không bị nhăn.?( MT 85) 

- Thể hiện sự thích thú trước cái đẹp . MT 87) 

-Nhận ra giai điệu (vui, êm dịu, buồn) của bài hát hoặc bản nhạc;( MT 90) 

-Nhận xét sản phẩm tạo hình về màu sắc, hình dáng, nét, bố cục. Biết dùng các ký hiệu 

hoặc hình vẽ để thể hiện cảm xúc, nhu cầu, ý nghĩ và kinh nghiệm của bản thân; 

( MT 95) 

5/ Phát triển tình cảm – xã hội: 

- Thể hiện sự an ủi và chia vui với người thân và bạn bè;( MT 109) 

- Thay đổi hành vi và thể hiện cảm xúc phù hợp với hoàn cảnh( MT 111) 

- Thích chia sẻ cảm xúc, kinh nghiệm, đồ dùng, đồ chơi với những người gần gũi; 

( MT 115) 

- Có nhóm bạn chơi thường xuyên;( MT 117) 
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PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG 

Thời gian thực hiện: 3 tuần  

( từ 18/11 -> 6/12/2024)  

PTGT đường bộ và một số luật lệ giao thông? 

Tuần 11 ngày 18/11->22/11/2024 

Tên gọi , đặc điểm nổi bật của một số phương tiện 

giao thông đường bộ : Cấu tạo , màu sắc ,âm thanh , 

tốc độ, nơi hoạt động  

 -Công dụng : Vận chuyển người , hàng hóa … 

  -Người điều khiển :Tài xế, lái tàu … 

-Một số luật giao thông đường bộ : đi bộ đi trên vĩa 

hè , đi sát lề đường bên phải nơi có vĩa hè , khi qua 

ngõ tư đường phố có đèn đỏ phải dừng lại , đèn 

xanh mới được đi qua , không chơi đùa dưới lòng 

đường . 

-Cần phải chấp hành luật giao thông  

-Giáo dục trẻ có ý thức chấp hành luật lệ giao thông  

 

 

Phương tiện giao thông đường thuỷ  

Tuần 12 ngày 25/11->29/11/2024 

-Trẻ biết tên gọi một số PTGT đường 

thủy 

- Trẻ biết được một số đặc điểm cấu tạo 

của một số PTGT đường thủy 

-Trẻ biết ích lợi của một số PTGT 

đường thủy 

- Trẻ biết tên gọi của người điều khiển 

PTGT 

 

PTGT đường hàng không và đường sắt. 

Tuần 13 ngày 2/12->6/12/2024 

- Trẻ nhận biết tên gọi, những bộ phận chính và công dụng một 

số phương tiện đường sắt và đường hang không. 

- Trẻ biết quan sát và nhận xét một vài điểm giống và khác 

nhau của một số phương tiện giao thông đường sắt và đường 

hàng không: tiếng còi, tiếng động cơ, nơi hoạt động. 

- Có ý thức chấp hành luật lệ giao thông. 

- Biết và quí trọng người điều khiển phương tiện giao thông  



Mạng chủ đề nhánh : PTGT đường bộ và một số luật lệ giao thông? 

Tuần 11: Từ ngày: 18/11 -22/11/2024 

Mục tiêu  Nội dung  Hoạt động  

LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT  

MT 1:  Thực hiện đủ 

các động tác phát triển 

các nhóm cơ và hô hấp 

trong bài tập thể dục 

theo hướng dẫn 

 - Hô hấp, tập hít vào, thở ra 

- Tay:  

+Đưa tay ra phía trước, sau 

+Đưa ra phiá trước, sang ngang 

+Đánh chéo hai tay ra phía trước , sau 

+Luân phiên từng tay đưa lên cao 

- Lưng,bụng,lườn:  

+Đứng cúi về trước 

+Đứng quay người sang bên 

+Nghiêng người sang bên 

+Cúi về trước, ngửa ra sau 

+ Quay người sang bên 

- Chân:  

+Khuỵ gối 

+Bật, đưa chân sang ngang 

+Đưa chân ra các phía  

+Nâng cao chân, gập gối 

- Bật về các phía: 

+ Nhảy lên phía trước 

+ Nhảy lùi về phía sau 

+Nhảy sang bên phải 

+ Nhảy sang bên trái 

 

 

 Thể dục sáng :  
- Hô hấp 

-Tay : Đánh chéo 

hai tay ra phía 

trước , sau 

- 

Lưng,bụng,lườn: 

Nghiêng người 

sang bên 

- Chân: Đưa chân 

ra các phía  

- Bật về các phía 
 

 

 

 
 

 

 

MT 5: Biết phối hợp 

vận động các giác 

quan.  

 Bật - nhảy: 

+ Bật liên tục vào vòng. 

+ Bật xa 40 - 50cm. 

+ Bật - nhảy từ trên cao xuống (40 - 

45cm). 

+ Bật tách chân, khép chân qua 7 ô. 

+ Bật qua vật cản 15 - 20cm. 

+ Nhảy lò cò 5m. 

Thể dục giờ học: 

bậc tách chân, 

khép chân qua 7 ô. 

MT 21: Nhận ra và 

không chơi một số đồ 

vật có thể gây nguy 

hiểm. 

 

- Nhận biết một số đồ vật gây nguy 

hiểm như : Cây nhọn, que, đinh, kim, 

thuỷ tinh, dao., kéo.. 

- Biết bảo vệ sức khoẻ không chơi 

những vật dụng gây nguy hiểm đến 

tính mạng. 

Mọi lúc mọi nơi  

LĨNH VỰC HÁT TRIỂN NHẬN THỨC 



MT 32:  Biết phân loại 

được một số đồ dùng 

thông thường theo chất 

liệu và công dụng 

*Phương tiện giao 

thông (đặc điểm…) 

 

- Đặc điểm, công dụng và cách sử dụng 

đồ dùng đồ chơi. 

- So sánh sự giống nhau và khác nhau 

của đồ dùng đồ chơi và sự đa dạng của 

chúng. 

- Phân loại đồ dùng đồ chơi theo 2 – 3 

dấu hiệu. 

Phương tiện giao thông. 

- Đặc điểm, công dụng của một số 

phương tiện giao thông. 

- Phân loại phương tiện theo 2 – 3 dấu 

hiệu. 

-Khám phá: Một 

số phương tiện 

giao thông đường 

bộ  

Hoạt động vui chơi 

  MT 38:  Nhận ra được 

khối cầu, khối vuông, 

khối chữ nhật và khối 

trụ theo yêu cầu. 

 

 

 

 

 

- Nhận biết, gọi tên khối cầu, khối 

vuông, khối chữ nhật, khối trụ và nhận 

dạng các khối hình đó trong thực tế. 

- Chắp ghép các hình hình học để tạo 

thành các hình mới theo ý thích và theo 

yêu cầu. 

- Tạo ra một số hình hình học bằng 

các cách khác nhau. 

-Làm quen với 

toán: Hình và mối 

liên hệ giữa các 

hình 

Hoạt động vui 

chơi 

 

MT 45:  Giải thích 

được mối quan hệ 

nguyên nhân - kết quả 

đơn giản trong cuộc 

sống hằng ngày; 

 

- Quan sát và phân tích đơn giản một số 

hiện tượng xảy ra trong sinh hoạt hàng 

ngày. 

- Biết nguyên nhân dẫn đến kết quả của 

một số sự việc. 

-Làm quen với 

toán: Hình và mối 

liên hệ giữa các 

hình 

-Hoạt động vui 

chơi 

-Khám phá: Một 

số phương tiện 

giao thông đường 

bộ  

 

LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ  

MT 53: Hiểu nghĩa 

một số từ khái quát chỉ 

sự vật, hiện tượng đơn 

giản, gần gũi. 

- Hiểu các từ khái quát, từ trái nghĩa. 

- Nghe hiêu nội dung các câu đơn, câu 

mở rộng, câu phức. 

Phát triển ngôn 

ngữ : toạ đàm với 

trẻ về ngày 20/11 

Hoạt động ngoài 

trời 

Hoạt động vui 

chơi 

MT 54: Nghe hiểu nội 

dung câu chuyện, thơ, 

đồng dao, ca dao dành 

cho lứa tuổi của trẻ. 

- Nghe hiểu nội dung truyện kể, truyện 

đọc phù hợp với độ tuổi. 

  - Nghe các bài thơ, ca dao, đồng dao, 

tục ngũ phù hợp với độ tuổi. 

Hoạt động ngoài 

trời 

Hoạt động vui 

chơi 



Mọi lúc mọi nơi  

MT 68: Không nói tục, 

chửi bậy. 

 

 

- Biết nói tục chửi bậy là không tốt, 

không ngoan.  

- Có thái độ không đồng tình như: Nhắc 

bạn bạn không được chưởi bậy, nói tục 

– xấu lắm, hoặc thưa cô khi có bạn chửi 

bậy…  

Mọi lúc mọi nơi 

  

MT 71: Thể hiện sự 

thích thú với sách, biết 

phối hợp cùng cô và 

bạn tạo ra sách truyện 

tranh đơn giản. 

 

- Thích chơi với sách, xem và đọc sách 

ở mọi lúc mọi nơi một mình. 

  - Chú ý nghe đọc sách, tìm hiểu nội 

dung tranh vẽ trong sách ( Nhờ người 

lớn giải thích nội dung tranh, những 

chữ chưa biết…)  

- Làm quen chữ 

viết:h,k  

- làm quen với 

toán: Hình và mối 

liên hệ giữa các 

hình 

- Hoạt động vui 

chơi  

 

LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN THẨM NỸ  

MT 84:  Cắt theo 

đường viền thẳng và 

cong của các hình đơn 

giản 

 

- Cắt theo đường thẳng, đường cong. 

  - Cắt rời các hình trên tạp chí, hoạ 

báo, trên hình vẽ sẳn theo yêu cầu, theo 

ý thích của trẻ. 

 

Tạo hình: Cắt, dán 

xe ô tô  

Hoạt động vui 

chơi 

MT 85: Dán các hình 

vào đúng vị trí cho 

trước, không bị nhăn. 

 

- Dán hình theo ý thích,  

-Dán hình vào vị trí qui định. Không bị 

nhăn 

- Dán hình trang trí bức tranh 

Tạo hình: Cắt, dán 

xe ô tô  

Hoạt động vui 

chơi 
MT 87:  Thể hiện sự 

thích thú trước cái đẹp 

 

- Tán thưởng, tự khám phá, bắt chước âm 

thanh, dáng điệu và sử dụng các từ gợi 

cảm nói lên cảm xúc của mình khi nghe 

các âm thanh gợi cảm và ngắm nhìn vẻ 

đẹp của các sự vật hiện tượng. 

-Chăm chú lắng nghe và hưởng ứng cảm 

xúc (hát theo, nhún nhảy, lắc lư, thể hiện 

động tác minh hoạ phù hợp) theo bài hát, 

bản nhạc; thích nghe và đọc thơ, đồng dao, 

ca dao, tục ngữ; thích nghe và kể câu 

chuyện 

-Giáo dục âm 

nhạc:Em qua ngã 

tư đường phố 

-Hoạt động vui 

chơi 

-Hoạt động ngoài 

trời 

- Mọi lúc mọi nơi 

MT 90: Nhận ra giai 

điệu (vui, êm dịu, 

buồn) của bài hát hoặc 

bản nhạc; 

-Dùng các biểu tượng, hình mẫu, ký tự 

khác nhau  để thể hiện cảm xúc , nhu 

cầu của mình 

   

Giáo dục âm 

nhạc:Em qua ngã 

tư đường phố 

-Hoạt động vui 

chơi 

-Hoạt động ngoài 

trời 

- Mọi lúc mọi nơi 



MT 95: Nhận xét sản 

phẩm tạo hình về màu 

sắc, hình dáng, nét, bố 

cục. 

-Biết dùng các ký hiệu 

hoặc hình vẽ để thể 

hiện cảm xúc, nhu cầu, 

ý nghĩ và kinh nghiệm 

của bản thân; 

- Nhận ra cái đẹp trong nghệ thuật như: 

Tạo hình, âm nhạc và nhận xét sản 

phẩm về màu sắc, hình dáng, nét, bố 

cục. 

-Vẽ những ký hiệu theo ý thích 

-Nói  ý tưởng và đặt tên sản phẩm  tạo 

hình của mình. 

 

-Âm nhạc:Hát-Vỗ 

tiết tấu chậm “Em 

đi qua ngã tư 

đường phố” 

- Tạo hình: cắt dán 

xe ô tô 

Hoạt động vui chơi 

LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN TÌNH CẢM – XÃ HỘI  

 MT 109:Thể hiện sự 

an ủi và chia vui với 

người thân và bạn bè; 

 

-Nhận biết tâm trạng của người thân, 

bạn bè. 

-Biết quan tâm chia sẽ, an ủi bạn bè, 

người thân bằng cử chỉ lời nói phù 

hợp với tâm trạng ( vui, buồn) của họ. 

-Mọi lúc ,mọi nơi  

MT 111: Thay đổi 

hành vi và thể hiện cảm 

xúc phù hợp với hoàn 

cảnh 

 

-Biết điều chỉnh hành vi của bản thân 

phù hợp với tình huống, hoàn cảnh. 

-Biết thể hiện cảm xúc của bản thân 

phù hợp với tình huống, phù hợp hoàn 

cảnh. 

-Mọi lúc ,mọi nơi 

MT 115: Thích chia sẻ 

cảm xúc, kinh nghiệm, 

đồ dùng, đồ chơi với 

những người gần gũi; 

 

- Chơi thân thiện với bạn, Chia sẻ với 

bạn những cảm xúc vui buồn của bản 

thân. 

  - Biết lắng nghe ý kiến, Trao đổi, 

hướng dẫn và chia sẻ đồ dùng với bạn 

trong hoạt động cùng nhóm. 

-Mọi lúc ,mọi nơi 

MT 117: Có nhóm bạn 

chơi thường xuyên; 

 

- Thích chơi cùng với các bạn, Cử chỉ 

thân mật, tôn trọng và hợp tác. 

  - Quan tâm, chia sẻ và nhường nhịn 

bạn khi chơi.                 

-Mọi lúc ,mọi nơi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



KẾ HOẠCH GIÁO DỤC TUẦN 11 

Chủ đề nhánh : PTGT đường bộ và một số luật lệ giao thông? 

Từ ngày: 18/11 - 22/11/2024 

Hoạt 

động  

Thứ 2 

18/11 

Thứ 3 

19/11 

Thứ 4 

20/11 

Thứ 5 

21/11 

Thứ 6 

22/11 

Đón trẻ  - Xem tranh , tìm hiểu, trò chuyện với trẻ về các loại phương tiện giao thông 

đường bộ. Xem tranh, tìm hiểu, trò chuyện với trẻ về một số biển báo giao 

thông .Trẻ tô tranh ,cắt dán tranh một số biển báo .Trao đổi với phụ huynh hỗ 

trợ những nguyên vật liệu để trang trí, phục vụ cho chủ đề giao thông. Cùng trẻ 

vẽ, tô, cắt, dán phương tiện giao thông đường bộ. 

    TC : Lộn cầu vồng 

Thể dục 

sáng 

Hô hấp2 – Tay 3 – Bụng 3- Chân 3- Bật 2 

Hoạt 

động 

ngoài 

trời 

Quan sát 

vườn cổ tích 

TCVĐ: 

bánh xe 

quay 

 chơi tự do 

Quan sát một số 

biển báo giao thông 

TCVĐ: ô tô và 

chim sẻ 

Chơi tự do  

Thử 

nghiệm: 

“Nước 

lên 

xuống 

dốc” 

Chơi tự 

do  

 

Quan sát vườn 

cổ tích 

TCVĐ: bánh xe 

quay 

 chơi tự do 

 

Chăm sóc 

cây cảnh 

trong trường 

TCVĐ: Ô tô 

và chim sẻ. 

Chơi tự do 

Hoạt 

động 

học 

Khám phá 

Một số 

phương tiện 

giao thông 

đường bộ 

Âm nhạc 

Hát-Vỗ tiết tấu 

chậm “Em đi qua 

ngã tư đường phố” 

NH: bạn ơi có biết 

không. 

TC: Nghe giai điệu 

đoán tên bài hát.  

Làm 

quen 

với toán 

Hình và 

mối liên 

hệ giữa 

các hình 

( tr13) 

 

Thể dục giờ 

học 

Bật tách khép 

chân qua 7 ô 

TCVĐ: Ô tô và 

chim sẻ 

Làm quen 

chữ viết 

H,k  

 (tiết 2) 

Phát triển ngôn 

ngữ 

Toạ đàm với trẻ về 

ngày 20/11 

Tạo hình 

Cắt, dán xe ô tô 

(Tr 25) ( mẫu) 

 

Hoạt 

động 

vui chơi 

- Thứ 2:Góc phân vai : Chơi gia đình – Cửa hàng bán các loại xe BTLNT : Vắt 

nước cam 

- Thứ 3: Góc xây dựng : xây bến xe. 

- Thứ 4:Góc học tập : Chơi lôtô, đôminô, tô màu tranh.Ôn các chữ cái đã học, 

ghép số lượng tương ứng. Bé vui học .TCVĐ:Tìm bạn 

- Thứ 5:Góc nghệ thuật : Làm ĐDĐC từ phế liệu.Vẽ tô màu các loại phương 

tiện giao thông. Hát – vận động các bài hát theo chủ đề. 

- Thứ 6:Góc thiên nhiên : in hình PTGT trên cát.  

Hoạt 

động 

chiều 

Hướng dẫn 

trò chơi 

Ô tô và chim 

sẻ  

Thao tác vệ sinh 

Mang giày ,dép 

Hoạt 

động 

phòng 

máy   

Ôn tạo hình 

Vẽ theo ý thích ( 

tr 27) 

Sinh hoạt 

cuối tuần  

Trả trẻ                                        Người tài xế giỏi 



 

Mạng chủ đề nhánh : Phương tiện giao thông đường thuỷ 

Tuần 12: Từ ngày: 25/11 -29/11/2024 

Mục tiêu  Nội dung  Hoạt động  

LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT  

MT 1:  Thực hiện đủ 

các động tác phát triển 

các nhóm cơ và hô hấp 

trong bài tập thể dục 

theo hướng dẫn 

 - Hô hấp, tập hít vào, thở ra 

- Tay:  

+Đưa tay ra phía trước, sau 

+Đưa ra phiá trước, sang ngang 

+Đánh chéo hai tay ra phía trước , sau 

+Luân phiên từng tay đưa lên cao 

- Lưng,bụng,lườn:  

+Đứng cúi về trước 

+Đứng quay người sang bên 

+Nghiêng người sang bên 

+Cúi về trước, ngửa ra sau 

+ Quay người sang bên 

- Chân:  

+Khuỵ gối 

+Bật, đưa chân sang ngang 

+Đưa chân ra các phía  

+Nâng cao chân, gập gối 

- Bật về các phía: 

+ Nhảy lên phía trước 

+ Nhảy lùi về phía sau 

+Nhảy sang bên phải 

+ Nhảy sang bên trái 

 

 

 Thể dục sáng :  
- Hô hấp 

-Tay : Đánh chéo 

hai tay ra phía 

trước , sau 

- 

Lưng,bụng,lườn: 

Nghiêng người 

sang bên 

- Chân: Đưa chân 

ra các phía  

- Bật về các phía 
 

 

 

 
 

 

 

-MT 7: Ném trúng đích 

đứng (xa 2m x cao 

1,5m)   

 

- Ném xa bằng 1 tay, 2 tay. 

- Ném trúng đích đứng 1 tay, 2 tay. 

 

Thể dục giờ học: 

Ném trúng đích 

thẳng đứng bằng 1 

tay  

 

MT 21: Nhận ra và 

không chơi một số đồ 

vật có thể gây nguy 

hiểm. 

 

- Nhận biết một số đồ vật gây nguy 

hiểm như : Cây nhọn, que, đinh, kim, 

thuỷ tinh, dao., kéo.. 

- Biết bảo vệ sức khoẻ không chơi 

những vật dụng gây nguy hiểm đến 

tính mạng. 

Mọi lúc mọi nơi  

LĨNH VỰC HÁT TRIỂN NHẬN THỨC 

MT 32:  Biết phân loại 

được một số đồ dùng 

- Đặc điểm, công dụng và cách sử dụng 

đồ dùng đồ chơi. 

-Khám phá: Một 

số phương tiện 



thông thường theo chất 

liệu và công dụng 

*Phương tiện giao 

thông (đặc điểm…) 

 

- So sánh sự giống nhau và khác nhau 

của đồ dùng đồ chơi và sự đa dạng của 

chúng. 

- Phân loại đồ dùng đồ chơi theo 2 – 3 

dấu hiệu. 

Phương tiện giao thông. 

- Đặc điểm, công dụng của một số 

phương tiện giao thông. 

- Phân loại phương tiện theo 2 – 3 dấu 

hiệu. 

giao thông đường 

thuỷ  

Hoạt động vui chơi 

  MT 38:  Nhận ra được 

khối cầu, khối vuông, 

khối chữ nhật và khối 

trụ theo yêu cầu. 

 

 

 

 

 

- Nhận biết, gọi tên khối cầu, khối 

vuông, khối chữ nhật, khối trụ và nhận 

dạng các khối hình đó trong thực tế. 

- Chắp ghép các hình hình học để tạo 

thành các hình mới theo ý thích và theo 

yêu cầu. 

- Tạo ra một số hình hình học bằng 

các cách khác nhau. 

-Làm quen với 

toán: bớt 1, ộn 

các hình 

Hoạt động vui 

chơi 

 

MT 45:  Giải thích 

được mối quan hệ 

nguyên nhân - kết quả 

đơn giản trong cuộc 

sống hằng ngày; 

 

- Quan sát và phân tích đơn giản một số 

hiện tượng xảy ra trong sinh hoạt hàng 

ngày. 

- Biết nguyên nhân dẫn đến kết quả của 

một số sự việc. 

-Làm quen với 

toán: Bớt 1, ôn 

các hình 

-Hoạt động vui 

chơi 

-Khám phá: Một 

số phương tiện 

giao thông đường 

bộ  

 

LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ  

MT 53: Hiểu nghĩa 

một số từ khái quát chỉ 

sự vật, hiện tượng đơn 

giản, gần gũi. 

- Hiểu các từ khái quát, từ trái nghĩa. 

- Nghe hiêu nội dung các câu đơn, câu 

mở rộng, câu phức. 

- Làm quen văn 

học: thơ ” Cô dạy 

con” 

Hoạt động ngoài 

trời 

Hoạt động vui 

chơi 

MT 54: Nghe hiểu nội 

dung câu chuyện, thơ, 

đồng dao, ca dao dành 

cho lứa tuổi của trẻ. 

- Nghe hiểu nội dung truyện kể, truyện 

đọc phù hợp với độ tuổi. 

  - Nghe các bài thơ, ca dao, đồng dao, 

tục ngũ phù hợp với độ tuổi. 

Hoạt động ngoài 

trời 

Hoạt động vui 

chơi 

Mọi lúc mọi nơi  

MT 68: Không nói tục, 

chửi bậy. 

- Biết nói tục chửi bậy là không tốt, 

không ngoan.  

Mọi lúc mọi nơi 

  



 

 

- Có thái độ không đồng tình như: Nhắc 

bạn bạn không được chưởi bậy, nói tục 

– xấu lắm, hoặc thưa cô khi có bạn chửi 

bậy…  

MT 71: Thể hiện sự 

thích thú với sách, biết 

phối hợp cùng cô và 

bạn tạo ra sách truyện 

tranh đơn giản. 

 

- Thích chơi với sách, xem và đọc sách 

ở mọi lúc mọi nơi một mình. 

  - Chú ý nghe đọc sách, tìm hiểu nội 

dung tranh vẽ trong sách ( Nhờ người 

lớn giải thích nội dung tranh, những 

chữ chưa biết…)  

- Làm quen chữ 

viết:h,k  

- Làm quen với 

toán: bớt 1, ôn các 

hình 
- Hoạt động vui 

chơi  

- Bé chuẩn bị vào 

lớp 1: bé làm 

quen và tập đồ 

chữ cái h,k 

LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN THẨM NỸ  

MT 87:  Thể hiện sự 

thích thú trước cái đẹp 

 

- Tán thưởng, tự khám phá, bắt chước âm 

thanh, dáng điệu và sử dụng các từ gợi 

cảm nói lên cảm xúc của mình khi nghe 

các âm thanh gợi cảm và ngắm nhìn vẻ 

đẹp của các sự vật hiện tượng. 

-Chăm chú lắng nghe và hưởng ứng cảm 

xúc (hát theo, nhún nhảy, lắc lư, thể hiện 

động tác minh hoạ phù hợp) theo bài hát, 

bản nhạc; thích nghe và đọc thơ, đồng dao, 

ca dao, tục ngữ; thích nghe và kể câu 

chuyện 

-Giáo dục âm 

nhạc:Em đi chơi 

thuyền 

-Hoạt động vui 

chơi 

-Hoạt động ngoài 

trời 

- Mọi lúc mọi nơi 

MT 90: Nhận ra giai 

điệu (vui, êm dịu, 

buồn) của bài hát hoặc 

bản nhạc; 

-Dùng các biểu tượng, hình mẫu, ký tự 

khác nhau  để thể hiện cảm xúc , nhu 

cầu của mình 

   

Giáo dục âm 

nhạc:Em đi chơi 

thuyền 

-Hoạt động vui 

chơi 

-Hoạt động ngoài 

trời 

- Mọi lúc mọi nơi 

MT 95: Nhận xét sản 

phẩm tạo hình về màu 

sắc, hình dáng, nét, bố 

cục. 

-Biết dùng các ký hiệu 

hoặc hình vẽ để thể 

hiện cảm xúc, nhu cầu, 

ý nghĩ và kinh nghiệm 

của bản thân; 

- Nhận ra cái đẹp trong nghệ thuật như: 

Tạo hình, âm nhạc và nhận xét sản 

phẩm về màu sắc, hình dáng, nét, bố 

cục. 

-Vẽ những ký hiệu theo ý thích 

-Nói ý tưởng và đặt tên sản phẩm  tạo 

hình của mình. 

 

-Âm nhạc:Em đi 

chơi thuyền 

- Tạo hình: Vẽ tàu 

, thuyền trên biển 

Hoạt động vui chơi 

LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN TÌNH CẢM – XÃ HỘI  



 MT 109:Thể hiện sự 

an ủi và chia vui với 

người thân và bạn bè; 

 

-Nhận biết tâm trạng của người thân, 

bạn bè. 

-Biết quan tâm chia sẽ, an ủi bạn bè, 

người thân bằng cử chỉ lời nói phù 

hợp với tâm trạng ( vui, buồn) của họ. 

-Mọi lúc ,mọi nơi  

MT 111: Thay đổi 

hành vi và thể hiện cảm 

xúc phù hợp với hoàn 

cảnh 

 

-Biết điều chỉnh hành vi của bản thân 

phù hợp với tình huống, hoàn cảnh. 

-Biết thể hiện cảm xúc của bản thân 

phù hợp với tình huống, phù hợp hoàn 

cảnh. 

-Mọi lúc ,mọi nơi 

MT 115: Thích chia sẻ 

cảm xúc, kinh nghiệm, 

đồ dùng, đồ chơi với 

những người gần gũi; 

 

- Chơi thân thiện với bạn, Chia sẻ với 

bạn những cảm xúc vui buồn của bản 

thân. 

  - Biết lắng nghe ý kiến, Trao đổi, 

hướng dẫn và chia sẻ đồ dùng với bạn 

trong hoạt động cùng nhóm. 

-Mọi lúc ,mọi nơi 

MT 117: Có nhóm bạn 

chơi thường xuyên; 

 

- Thích chơi cùng với các bạn, Cử chỉ 

thân mật, tôn trọng và hợp tác. 

  - Quan tâm, chia sẻ và nhường nhịn 

bạn khi chơi.                 

-Mọi lúc ,mọi nơi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KẾ HOẠCH GIÁO DỤC TUẦN 12 
Chủ đề nhánh : Phương tiện giao thông đường thủy 

Từ ngày: 25/11 – 29/11/2024 

Hoạt động  Thứ 2 

25/11 

Thứ 3 

26/11 

Thứ 4 

27/11 

Thứ 5 

28/11 

Thứ 6 

29/11 

Đón trẻ  Xem tranh, tìm hiểu, trò chuyện với trẻ về các loại phương tiện giao thông đường 

thủy. Trao đổi với phụ huynh hỗ trợ những nguyên vật liệu để trang trí, phục vụ 

cho chủ đề giao thông. Trẻ tham gia cùng cô làm 1 số phương tiện giao thông đường 

thủy bằng nguyên liệu tự nhiên và phế thải. 

TCVĐ: chèo thuyền 

Thể dục sáng Hô hấp2 – Tay 3 – Bụng 3- Chân 3- Bật 3 

Hoạt động 

ngoài trời 

Quan sát “Cây 

hoa sứ” 

TCVĐ: rồng 

rắn lên mây” 

Chơi tự do 

Vẽ phấn một số loại 

phương tiện giao 

thông đường thủy 

TCVĐ: chèo thuyền 

Chơi tự do  

 

Thử 

nghiệm: 

“Chong 

chóng 

quay”  

Chơi tự do 

Quan sát “Cây hoa sứ” 

TCVĐ: rồng rắn lên 

mây” 

Chơi tự do 

 

Nhổ cỏ trong 

vườn trường  

TCVĐ: chèo 

thuyền 

Chơi tự do 

Hoạt động 

học 

Khám phá 

Một số 

phương tiện 

giao thông 

đường thủy.      

Âm nhạc 

- Hát, vỗ nhịp: 

Em đi chơi 

thuyền  

- NH: Bến cảng 

quê hương tôi 

-TC:Nốt nhạcvui 

  

Làm quen 

với toán 

Bớt 1, ôn 

các hình 

(tr16) 

Thể dục giờ học  

Ném trúng đích thẳng 

đứng bằng 1 tay  

TCVĐ: “Thi xem ai 

nhanh” 

Làm quen 

chữ viết 

H,k 

 ( tiết 3) 

 

Làm quen văn học 

Đọc thơ: Cô dạy 

con 

 Tạo hình 

Vẽ tàu, thuyền trên 

biển 

 (tr 24) (đt)   

 

Hoạt động 

vui chơi 

- Thứ 2 :Góc phân vai:Gia đình. Bán hàng ăn uống.BTLNT: làm bánh trôi 

- Thứ 3: Góc xây dựng : Xây bến tàu 

- Thứ 4:Góc học tập: Chơi lôtô, đôminô. Ôn chữ cái đã học, làm bài tập chưa 

xong  

TC: Bé vui học 

- Thứ 5:Góc nghệ thuật: Làm đồ chơi bằng phế liệu. Vẽ tô màu tranh các loại 

PTGT đường thủy. Hát một số bài hát theo chủ đề 

- Thứ 6:Góc thiên nhiên: Thả thuyền, làm thuyền bằng lá.  

Hoạt động 

chiều 

Hướng dẫn 

trò chơi 

Chèo thuyền 

Tổ chức sinh 

nhật  

Thao tác vệ 

sinh  

Chùi mũi   

Hoạt động 

phòng máy  

 

 

  

Bé chuẩn bị vào lớp 1 

Bé làm quen và tập 

đồ chữ cái h, k ( tr 

16-17)  

Sinh hoạt 

cuối tuần 

Trả trẻ Úp lá khoai – Người tài xế giỏi 

 



Chủ đề nhánh : Phương tiện giao thông đường hàng không, đường sắt 

Tuần 13: Từ ngày: 2/12 -6/12/2024 

Mục tiêu  Nội dung  Hoạt động  

LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT  

MT 1:  Thực hiện đủ 

các động tác phát triển 

các nhóm cơ và hô hấp 

trong bài tập thể dục 

theo hướng dẫn 

 - Hô hấp, tập hít vào, thở ra 

- Tay:  

+Đưa tay ra phía trước, sau 

+Đưa ra phiá trước, sang ngang 

+Đánh chéo hai tay ra phía trước , sau 

+Luân phiên từng tay đưa lên cao 

- Lưng,bụng,lườn:  

+Đứng cúi về trước 

+Đứng quay người sang bên 

+Nghiêng người sang bên 

+Cúi về trước, ngửa ra sau 

+ Quay người sang bên 

- Chân:  

+Khuỵ gối 

+Bật, đưa chân sang ngang 

+Đưa chân ra các phía  

+Nâng cao chân, gập gối 

- Bật về các phía: 

+ Nhảy lên phía trước 

+ Nhảy lùi về phía sau 

+Nhảy sang bên phải 

+ Nhảy sang bên trái 

 

 

 Thể dục sáng :  
- Hô hấp 

-Tay : Đánh chéo 

hai tay ra phía 

trước , sau 

- 

Lưng,bụng,lườn: 

Nghiêng người 

sang bên 

- Chân: Đưa chân 

ra các phía  

- Bật về các phía 
 

 

 

 
 

 

 

MT 14: Chạy liên tục 

theo hướng thẳng 18m 

trong khoảng thời gian 

(5-7),10 giây 

- Chạy tự do, Chạy thay đổi tốc độ. 

- Chạy 15m trong khoảng 10 giây. 

- Chạy 18m trong khoảng 5 – 7 giây 

- Chạy tốc độ vừa sức. 

Thể dục giờ học: 

Chạy 18m trong 

10 giây 

 

MT 21: Nhận ra và 

không chơi một số đồ 

vật có thể gây nguy 

hiểm. 

 

- Nhận biết một số đồ vật gây nguy 

hiểm như : Cây nhọn, que, đinh, kim, 

thuỷ tinh, dao., kéo.. 

- Biết bảo vệ sức khoẻ không chơi 

những vật dụng gây nguy hiểm đến 

tính mạng. 

Mọi lúc mọi nơi  

LĨNH VỰC HÁT TRIỂN NHẬN THỨC 

MT 32:  Biết phân loại 

được một số đồ dùng 

thông thường theo chất 

liệu và công dụng 

- Đặc điểm, công dụng và cách sử dụng 

đồ dùng đồ chơi. 

- So sánh sự giống nhau và khác nhau 

của đồ dùng đồ chơi và sự đa dạng của 

chúng. 

-Khám phá: Tìm 

hiểu phương tiện 

đường hàng 

không, đường sắt 

Hoạt động vui chơi 



*Phương tiện giao 

thông (đặc điểm…) 

 

- Phân loại đồ dùng đồ chơi theo 2 – 3 

dấu hiệu. 

Phương tiện giao thông. 

- Đặc điểm, công dụng của một số 

phương tiện giao thông. 

- Phân loại phương tiện theo 2 – 3 dấu 

hiệu. 

MT 37:Biết cách đo độ 

dài và nói kết quả đo. 

 

a/ Đo độ dài 

- Đo độ dài một vật bằng các đơn vị đo 

khác nhau  

- Đo độ dài các vật bằng một đơn vị đo, 

so sánh và diễn đạt kết quả đo. 

b/ Đo dung tích. 

- Đo dung tích các vật, so sánh và diễn 

đạt kết quả đo. 

Làm quen với toán: 

So sánh độ dài và 

sắp xếp theo thứ 

tự   

-Hoạt động vui 

chơi 

MT 45:  Giải thích 

được mối quan hệ 

nguyên nhân - kết quả 

đơn giản trong cuộc 

sống hằng ngày; 

 

- Quan sát và phân tích đơn giản một số 

hiện tượng xảy ra trong sinh hoạt hàng 

ngày. 

- Biết nguyên nhân dẫn đến kết quả của 

một số sự việc. 

-Làm quen với 

toán: So sánh độ 

dài và sắp xếp 

theo thứ tự   

-Hoạt động vui 

chơi 

-Khám phá: Tìm 

hiểu phương tiện 

đường hàng 

không, đường sắt  

LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ  

MT 53: Hiểu nghĩa 

một số từ khái quát chỉ 

sự vật, hiện tượng đơn 

giản, gần gũi. 

- Hiểu các từ khái quát, từ trái nghĩa. 

- Nghe hiêu nội dung các câu đơn, câu 

mở rộng, câu phức. 

- Làm quen văn 

học: Kể chuyện: 

chiếc đầu máy xe 

lửa nhỏ tốt bụng 

Hoạt động ngoài 

trời 

Hoạt động vui 

chơi 

MT 54: Nghe hiểu nội 

dung câu chuyện, thơ, 

đồng dao, ca dao dành 

cho lứa tuổi của trẻ. 

- Nghe hiểu nội dung truyện kể, truyện 

đọc phù hợp với độ tuổi. 

  - Nghe các bài thơ, ca dao, đồng dao, 

tục ngũ phù hợp với độ tuổi. 

Hoạt động ngoài 

trời 

Hoạt động vui 

chơi 

Mọi lúc mọi nơi  

MT 68: Không nói tục, 

chửi bậy. 

 

 

- Biết nói tục chửi bậy là không tốt, 

không ngoan.  

- Có thái độ không đồng tình như: Nhắc 

bạn bạn không được chưởi bậy, nói tục 

Mọi lúc mọi nơi 

  



– xấu lắm, hoặc thưa cô khi có bạn chửi 

bậy…  

MT 71: Thể hiện sự 

thích thú với sách, biết 

phối hợp cùng cô và 

bạn tạo ra sách truyện 

tranh đơn giản. 

 

- Thích chơi với sách, xem và đọc sách 

ở mọi lúc mọi nơi một mình. 

  - Chú ý nghe đọc sách, tìm hiểu nội 

dung tranh vẽ trong sách ( Nhờ người 

lớn giải thích nội dung tranh, những 

chữ chưa biết…)  

- Làm quen với 

toán: So sánh độ 

dài và sắp xếp 

theo thứ tự   
- Hoạt động vui 

chơi  

- Bé chuẩn bị vào 

lớp 1: trò chơi với 

các chữ cái h,k 

LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN THẨM NỸ  

MT 85: Dán các hình 

vào đúng vị trí cho 

trước, không bị nhăn. 

 

- Dán hình theo ý thích,  

-Dán hình vào vị trí qui định. Không bị 

nhăn 

- Dán hình trang trí bức tranh 

-Tạo hình: xé, 

dán cột đèn tín 

hiệu giao thông  

-Hoạt động vui 

chơi 

-Tạo hình ngoài 

tiết học 
MT 87:  Thể hiện sự 

thích thú trước cái đẹp 

 

- Tán thưởng, tự khám phá, bắt chước âm 

thanh, dáng điệu và sử dụng các từ gợi 

cảm nói lên cảm xúc của mình khi nghe 

các âm thanh gợi cảm và ngắm nhìn vẻ 

đẹp của các sự vật hiện tượng. 

-Chăm chú lắng nghe và hưởng ứng cảm 

xúc (hát theo, nhún nhảy, lắc lư, thể hiện 

động tác minh hoạ phù hợp) theo bài hát, 

bản nhạc; thích nghe và đọc thơ, đồng dao, 

ca dao, tục ngữ; thích nghe và kể câu 

chuyện 

-Giáo dục âm 

nhạc:bạn ơi có biết 

-Hoạt động vui 

chơi 

-Hoạt động ngoài 

trời 

- Mọi lúc mọi nơi 

MT 90: Nhận ra giai 

điệu (vui, êm dịu, 

buồn) của bài hát hoặc 

bản nhạc; 

-Dùng các biểu tượng, hình mẫu, ký tự 

khác nhau  để thể hiện cảm xúc , nhu 

cầu của mình 

   

Giáo dục âm 

nhạc:bạn ơi có biết 

-Hoạt động vui 

chơi 

-Hoạt động ngoài 

trời 

- Mọi lúc mọi nơi 

MT 95: Nhận xét sản 

phẩm tạo hình về màu 

sắc, hình dáng, nét, bố 

cục. 

-Biết dùng các ký hiệu 

hoặc hình vẽ để thể 

hiện cảm xúc, nhu cầu, 

- Nhận ra cái đẹp trong nghệ thuật như: 

Tạo hình, âm nhạc và nhận xét sản 

phẩm về màu sắc, hình dáng, nét, bố 

cục. 

-Vẽ những ký hiệu theo ý thích 

-Nói  ý tưởng và đặt tên sản phẩm  tạo 

hình của mình. 

 

-Âm nhạc:bạn ơi 

có biết 

- Tạo hình: xé, dán 

cột đèn tín hiệu 

giao thông Hoạt 

động vui chơi 



ý nghĩ và kinh nghiệm 

của bản thân; 

LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN TÌNH CẢM – XÃ HỘI  

 MT 109:Thể hiện sự 

an ủi và chia vui với 

người thân và bạn bè; 

 

-Nhận biết tâm trạng của người thân, 

bạn bè. 

-Biết quan tâm chia sẽ, an ủi bạn bè, 

người thân bằng cử chỉ lời nói phù 

hợp với tâm trạng ( vui, buồn) của họ. 

-Mọi lúc ,mọi nơi  

MT 111: Thay đổi 

hành vi và thể hiện cảm 

xúc phù hợp với hoàn 

cảnh 

 

-Biết điều chỉnh hành vi của bản thân 

phù hợp với tình huống, hoàn cảnh. 

-Biết thể hiện cảm xúc của bản thân 

phù hợp với tình huống, phù hợp hoàn 

cảnh. 

-Mọi lúc ,mọi nơi 

MT 115: Thích chia sẻ 

cảm xúc, kinh nghiệm, 

đồ dùng, đồ chơi với 

những người gần gũi; 

 

- Chơi thân thiện với bạn, Chia sẻ với 

bạn những cảm xúc vui buồn của bản 

thân. 

  - Biết lắng nghe ý kiến, Trao đổi, 

hướng dẫn và chia sẻ đồ dùng với bạn 

trong hoạt động cùng nhóm. 

-Mọi lúc ,mọi nơi 

MT 117: Có nhóm bạn 

chơi thường xuyên; 

 

- Thích chơi cùng với các bạn, Cử chỉ 

thân mật, tôn trọng và hợp tác. 

  - Quan tâm, chia sẻ và nhường nhịn 

bạn khi chơi.                 

-Mọi lúc ,mọi nơi 
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Chủ đề nhánh : Phương tiện giao thông đường hàng không, đường sắt 

Từ ngày: 2/12/2024  - 6/12/2024 

Hoạt 

động  

Thứ hai 

2/12 

Thứ ba 

 3/12 

  Thứ tư 

4/12 

Thứ năm 

5/12 

Thứ sáu  

6/12 

Đón 

trẻ  

Xem tranh, tìm hiểu, trò chuyện với trẻ về phương tiện giao thông đường sắt, đường 

hàng không. Trẻ tô tranh, cắt dán tranh các loại PTGT đường sắt, đường hàng 

không.TCVĐ: Đoàn tàu hỏa 

Thể 

dục 

sáng 

Hô hấp2 – Tay 3 – Bụng 3- Chân 3- Bật 3 ( Kết hợp bài hát em đi chơi thuyền) 

Hoạt 

động 

ngoài 

trời 

Quan sát 

cây hoa dừa 

cạn 

TCVĐ:Ô tô 

và chim sẻ 

Quan sát phương 

tiện giao thông 

trên đường 

TCVĐ:bánh xe 

quay 

Chơi tự do 

  

Thử 

nghiệm 

“bóng bay 

tự phồng 

lên” 

Chơi tự do 

Quan sát cây 

hoa dừa cạn  

TCVĐ:Ô tô và 

chim sẻ 

Tưới nước cho 

cây trong vườn 

trường 

TCVĐ: bánh 

xe quay 

Chơi tự do 

Hoạt 

động 

học 

Khám phá 

Tìm hiểu 

phương tiện 

đường hàng 

không, 

đường sắt  

Âm nhạc 

Biểu diễn văn nghệ 

”Bạn ơi có biết” 

NH: Anh phi công 

ơi. 

TC: Ai đoán giỏi 

Làm quen 

với toán 

So sánh độ 

dài và sắp 

xếp theo 

thứ tự  ( 

tr17) 

Thể dục giờ học  

Chạy 18m trong 

10 giây 

 TCVĐ “ tàu về 

sân ga” 

Làm quen chữ 

viết 

U –ư  (tiết 1) 

Làm quen văn học 

Kể chuyện: chiếc 

đầu máy xe lửa 

nhỏ tốt bụng  

Tạo hình 

xé, dán cột đèn 

tín hiệu giao 

thông  

 (tr 26)(mẫu) 

Hoạt 

động 

vui 

chơi 

- Thứ hai:Góc phân vai :quầy bán vé, cửa hàng ăn uống. 

- Thứ ba:Góc xây dựng: Xây sân bay, ga tàu. 

- Thứ tư: Góc học tập: ghép các hình học tạo thành các PTGT. Ôn chữ cái đã học. 

Kidmart: Ngôi nhà không gian thời gian 

- Thứ năm: Góc nghệ thuật: gấp máy bay. Khảm, Vẽ, tô màu tranh PTGT đường 

hàng không, đường sắt. Hát một số bài hát theo chủ đề 

- Thứ sáu: Góc thiên nhiên: Chơi với cát    

Hoạt 

động 

chiều 

Hướng dẫn 

trò chơi 

Đoàn tàu 

hỏa   

Tạo hình ngoài 

tiết học 

Nghề dạy học 

Hoạt động 

phòng máy  

Bé chuẩn bị vào 

lớp 1 

Trò chơi với các 

chữ cái h,k ( tr 

18) 

Sinh hoạt cuối 

tuần  

Trả 

trẻ 

Làm theo tín hiệu 

 



 

 


